
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LINH 

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Linh, ngày     tháng     năm 2024 
                          

KẾ HOẠCH 

Điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động 

trên địa bàn huyện, giai đoạn 2024-2025 

 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Quyết 

định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về 

việc quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021- 2025; Thông tư 

số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều 

tra thống kê quốc gia (được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 37/2022/TT-

BTC ngày 22/6/2022 của Bộ Tài chính); 

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh về 

đào tạo nghề cho lao động tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 

215/KH-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao động tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023 – 2025;  

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025; 

Để có cơ sở triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động, UBND 

huyện ban hành Kế hoạch Điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao 

động trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2024 - 2025, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Điều tra, khảo sát, thống kê nhu cầu đào tạo nghề của người lao động (từ 

15 tuổi đến 55 tuổi) trên địa bàn huyện, làm cơ sở xây dựng chính sách, kế 

hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động; góp phần phát triển và nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực của huyện. 
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- Rà soát, cập nhật, bổ sung về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, danh mục 

nghề đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo 

nghề của người lao động. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức thực hiện các nội dung đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng 

tâm, tránh lãng phí, tránh trùng lặp đối tượng thuộc các chương trình mục tiêu 

quốc gia; Tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Việc ghi chép thông tin phải đảm bảo khách quan, trung thực, không ghi 

thông tin sai lệch hoặc thông tin không đảm bảo độ chính xác vào phiếu thu thập 

thông tin. 

Chữ viết và chữ số khi ghi chép phải rõ ràng, dễ đọc; không viết tắt; chỉ sử 

dụng bút mực xanh hoặc mực đen để ghi thông tin. Trong trường hợp ghi sai câu 

trả lời thì thận trọng gạch bỏ câu trả lời (hoặc mã số) đã ghi sai, sau đó ghi câu trả 

lời (hoặc mã số) đúng vào vị trí thích hợp, không được tẩy xóa câu trả lời. 

II.  ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG THU THẬP THÔNG TIN 

1. Đối tượng: Người lao động từ đủ 15 tuổi đến 55 tuổi (Không thực hiện 

điều tra, khảo sát, thống kê đối tượng là học sinh, sinh viên hiện đang theo học ở 

các trường và người lao động đang học tập, làm việc ngoài tỉnh). 

2. Phạm vi thu thập thông tin: Trên địa bàn toàn huyện. 

3. Nội dung thu thập thông tin: 

- Nhân khẩu học: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số 

CCCD/CMND, nơi đăng ký thường trú... 

- Trình độ giáo dục phổ thông.  

- Tình trạng việc làm; 

- Nhu cầu học nghề của lao động (bao gồm: Tên nghề, trình độ đào tạo).  

- Nhu cầu chuyển đổi nghề. 

(Nội dung được cụ thể hóa ở mẫu phiếu điều tra, khảo sát thông tin về 

người lao động đính kèm theo). 

III. THỜI GIAN 

Tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho người lao 

động trên địa bàn huyện hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/4/2024, cụ thể: 

1. Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch điều tra, khảo sát: Hoàn 

thành trước ngày 10/03/2024. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Phòng 

ban liên quan và UBND các xã, thị trấn. Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch 
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điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của người lao động trên địa bàn huyện và 

tập huấn điều tra cho cán bộ, công chức, điều tra viên cấp xã. Hoàn thành trước 

ngày 10/03/2024. 

2. Thực hiện điều tra, khảo sát (thu thập thông tin): Hoàn thành trước 

ngày 10/4/2024 

- UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyển chọn lực lượng điều tra viên (01 

người/thôn, khóm, khu phố) và cử tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ cho điều 

tra viên; lập danh sách người lao động từ đủ 15 tuổi đến 55 tuổi phục vụ cho 

việc điều tra, khảo sát tại địa phương. 

- Điều tra viên của các địa phương trực tiếp phỏng vấn người lao động tại 

hộ gia đình theo Danh sách đã lập, tiến hành thu thập thông tin theo nội dung 

Mẫu Phiếu điều tra, khảo sát (Kèm theo).  

3. Tổng hợp, xử lý thông tin điều tra và nhập thông tin vào phần mềm 

quản lý: Hoàn thành trước ngày 30/4/2024. 

- UBND cấp xã chỉ đạo cán bộ phụ trách lĩnh vực kiểm tra, tổng hợp và 

nghiệm thu phiếu và bàn giao để phòng LĐ-TB&XH nhập vào phần mềm quản lý 

trước ngày 15/4/2023. 

- Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội tổng hợp, phân tích thống kê nhu cầu đào tạo nghề cho lao động trên địa 

tỉnh đảm bảo theo đúng thời gian quy định. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện nội dung giáo dục 

nghề nghiệp của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; 

ngân sách địa phương hỗ trợ; các nguồn huy động, đóng góp hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tổ chức triển khai các nội dung theo Kế 

hoạch đảm bảo đúng thời gian quy định. Lập dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch 

này trình phòng TC-KH thẩm định để tổ chức thực hiện.  

- Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch điều tra, khảo sát và tập huấn điều 

tra mẫu cho cán bộ được phân công phụ trách của các xã, thị trấn; Chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị liên quan, xử lý thông tin điều tra, khảo sát; tổ chức Hội nghị 

tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm và phương pháp nhập thông tin vào 

phần mềm cơ sở dữ liệu cho cán bộ nhập tin. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề; việc 

nhập tin vào phần mềm cơ sở dữ liệu của các xã, thị trấn.. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Căn cứ Kế hoạch được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, chủ trì phối 

hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định, hướng dẫn Phòng Lao động - 
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Thương binh và Xã hội, các địa phương sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí 

thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch điều tra, khảo 

sát dự báo nhu cầu học nghề của người lao động của địa phương để tổ chức triển 

khai thực hiện.  

UBND huyện yêu cầu các Phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai 

thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH (báo/cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: LĐTBXH, TC-KH; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Tùng 
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Tỉnh: ……………............................ 

Huyện/thị xã/thành phố: …………. 

Xã/phường/thị trấn: ……………....  

Thôn/bản/ khu phố……………...... 

 

 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC NGHỀ  
(Thu thập thông tin về nhu cầu học nghề của người lao động từ 15 tuổi đến 55 tuổi) 

 

I. Thông tin chung về người lao động: 

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh: 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐          3. Giới tính:  Nam ☐    Nữ ☐ 

4. Số CCCD/CMND(1) .................................   

5. Số điện thoại liên hệ: ……………………… 

6. Nơi thường trú(2): ............................................................................................... 

7. Đối tượng:  

Dân tộc thiểu số  ☐  Thuộc hộ nghèo ☐      Thuộc hộ cận nghèo ☐  

Người khuyết tật ☐  Thuộc hộ bị thu hồi đất ☐  Hộ mới thoát nghèo dưới 36 tháng ☐ 

Thân nhân của người có công với CM  ☐     Khác ☐ 

8. Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất đã tốt nghiệp/đạt được(3): …………. 

9. Tình trạng việc làm: 

Có việc làm (bao gồm tự tạo việc làm tại nhà có thu nhập) ☐ 

Chưa có việc làm ☐ 

10. Đã được hỗ trợ đào tạo nghề (Bao gồm các lớp đào tạo nghề được hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/4/2016 về việc ban hành danh 

mục, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động 

nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh):  

Số lần học nghề: 01 lần ☐                02 lần ☐      03 lần ☐ 

II. Nhu cầu học nghề và chuyển đổi: 

1. Nhu cầu học nghề: 

1.1. Tên nghề cụ thể: ……………………..… 

1.2. Trình độ đào tạo:      

 Chứng chỉ nghề dưới 3 tháng   Sơ cấp ☐        Trung cấp ☐        Cao đẳng ☐  

2. Nhu cầu chuyển đổi nghề:     Có ☐           Không ☐ 

2.1. Lý do chuyển đổi:    

Không đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động ☐ 

Không phù hợp với bản thân ☐                     

Khác ☐ 

2.2. Tên nghề có nhu cầu chuyển đổi: …………..…….. ☐ 

2.3. Trình độ đào tạo: 

Chứng chỉ nghề dưới 3 tháng  ☐     Sơ cấp ☐       Trung cấp ☐       Cao đẳng ☐ 
 

                                                                    Ngày..... tháng.....năm 2024 

                 Điều tra viên                                             Người cung cấp thông tin 
             (Ký, ghi rõ họ tên; SĐT)                                            (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Ghi chú: 

- (1) Ghi số CCCD, trường hợp chưa có số CCCD thì ghi số CMND.  

- (2) Ghi rõ thôn/ bản/ khu phố; xã/phường/thị trấn; /huyện/thị xã/thành phố. 

- (3) Ghi lớp học cao nhất đã tốt nghiệp/đạt được. 
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